
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 207A Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

08/07/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ THỂ THAO LÊ 
NGUYỄN 

3502311371

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Chi tiết: Trồng rau, đậu sạch các loạ; trồng hoa, cây cảnh.

0118

2. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
Chi tiết: Nhân và chăm sóc cây xanh

0130

3. Chăn nuôi trâu, bò 0141

4. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

5. Chăn nuôi dê, cừu 0144

6. Chăn nuôi lợn 0145

7. Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết: Chăn nuôi gà, Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

0146

8. Chăn nuôi khác
Chi tiết: Chăn nuôi công, trĩ, chồn hương,... Heo rừng

0149

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán dầu, nhớt

4661

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

11. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu, nhớt

4730

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

13. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, bơm vá, lắp đặt hoặc 
thay thế săm lốp ô tô, lắp đặt, thay thế phụ tùng và các bộ phận 
phụ trợ ô tô. Dịch vụ rửa xe, thay dầu nhớt cho xe ô tô.

4520

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG 
MẠI VÀ THỂ THAO LÊ NGUYỄN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

14. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
Chi tiết: Dịch vụ rửa xe, thay dầu nhớt cho xe; 

4542

15. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả, đậu; Bán buôn chè; Bán buôn đường, 
sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến 
từ ngũ cốc, bột, tinh bột 

4632

16. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán đồ uống không cồn (nước hoa quả, nước 
ngọt, nước khoáng, nước tinh khiết); Mua bán đồ uống có cồn 
(rượu, bia). 

4633

17. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước. 

4634

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán dụng cụ thể thao 

4649

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

20. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Kinh doanh sân bóng đá. 

9311(Chính)

21. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe ô tô

9639

22. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Dịch vụ don dẹp, trang trí phong cảnh (chăm sóc nền, 
bãi cỏ, cắt tỉa cành, cắt cỏ). 

8130

23. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273714652

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 346 Trương Công Định, Phường 8, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 346 Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

PHẠM THỊ KIM NGÂN Nữ
19/05/1972 Kinh Việt Nam

08/12/2015 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273714652
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 346 Trương Công Định, Phường 8, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 346 Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ KIM NGÂN Nữ

19/05/1972 Kinh Việt Nam

08/12/2015 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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